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       Bài giảng Điện tử công suất

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Chương 6 :  BIẾN TẦN (CYCLO-CONVERTER)

Thời gian:  3 giờ
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  các loại biến tần và ứng dụng của chúng  trong CN
Nội dung :

    6.1  Khái niệm về biến tần

Thiết bị biến tần là thiết bị biến đổi tần số f1 ( thường là tần số điện áp lưới điên 50 Hz) sang một tần số f2 có thể điều chỉnh được.

Có 2 loại thiết bị biến tần:

+Biến tần gián tiếp

+Biến tần trực tiếp

Các thiết bị biến tần sử dụng để điều chỉnh tốc độ quay của các loại động cơ xoay chiều như động cơ không đồng bộ, đồng bộ và trong các lĩnh vực kĩ thuật khác.

    6.2  Biến tần gián tiếp

6.2.1  Biến tần nguồn dòng 
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        6.2.1.1  Sơ đồ mạch
Trên sơ đồ nghịch lưu có điều khiển cùng với cuộn cảm tạo nên nguồn dòng cung cấp cho nghịch lưu. Nghịch lưu là sơ đồ nguồn dòng song song. Hệ thống tụ chuyển mạch được cách ly với tải qua hệ thống diode cách ly
     6.2.1.2  Ưu, khuyết điểm của mạch 
· Ưu điểm:

Sơ đồ đơn giản và sử dụng SCR với tần số không cao lắm

Biến tần loại này khi dùng với động cơ không đồng bộ là sơ đồ có khả năng trả năng lượng về lưới

Biến tần nguồn dòng không sợ chế độ ngắn mạch vì có hệ thống  giữ dòng không đổi nhờ chỉnh lưu có điều khiển và cuộn kháng trong mạch một chiều 

Với công suất nhỏ thì sơ đồ này không phù hợp vì hiệu suất kém và cồng kềnh nhưng với công suất cỡ trên 100w thì đây là một phương án hiệu quả 

· Khuyết điểm:

Hệ thống công suất thấp 

Phụ thuộc vào phụ tải, nhất là khi tải nhỏ

6.2.2  Biến tần nguồn áp

                6.2.2.1  Sơ đồ mạch
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Bộ biến tần loại này dùng nghịch lưu nguồn áp với đầu vào 1 chiều điều khiển được
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  6.2.2.2  Ưu, khuyết điểm của mạch  
Ơ sơ đồ này điện áp một chiều cung cấp dùng chỉnh không điều khiển, sau đó điều chỉnh nhờ bộ biến đổi xung áp một chiều. Hệ số công suất của sơ đồ không đổi, không thuộc phụ tải. Tuy nhiên sơ đồ sẽ qua nhiều khâu biến đổi và hiệu suất sẽ kém do đó chỉ phù hợp với tải nhỏ, dưới 30 Kw.

6.3  Biến tần trực tiếp

6.3.1  Nguyên lý biến tần trực tiếp
Thiết bị biến tần trực tiếp biến đổi điện áp lưới u1 có tần số f1 cố định thành điện áp u2 có tần số f2  điều chỉnh được không cần có sự can thiệp của khâu trung gian nào.


Hình: Sơ đồ mạch biến tần trực tiếp 1 pha đơn giản có mạch đầu vào một pha, phụ tải là điện trở thuần

  Sơ đồ mạch gồm có T1, T2 là nhóm chỉnh lưu tạo ra bán kì (+) của điện áp u2 và dòng điện tải i2. Chỉ có thể tiến hành điều khiển mở T1 khi điện ap u21 của thứ cấp máy biến áp có trị số (+) u21 > 0. tương tự khi nào u22 > 0 mới có thể điều khiển mở T2

Trong khoảng thời gian 0 đến t1 ,t2→t3, t4→t5, ta có điện áp u21 > 0 nên ta tiến hành cho xung dòng điện điều khiển mở T1 với góc mở  = 0. khi T1 mở ta có: u2 = u21 và i2= u21/R

Trong thời gian t1→ t2, t3 → t4 thì u22 > 0 → cho xung điều khiển mở T2 với = 0. Khi T2 mở: u2 = u22, i2 = u22/R

Kết quả  của bán kì (+) của u2 được tạo nên bởi 5 bán kì (+) của u21 và u22,
để tạo ra bán kì (-) của u2, i2 ta cho nhóm T3, T4 làm việc. Trong nhóm này T3 chỉ có thể mở khi u21 < 0 và T4 mở khi u22 < 0

Trong khoảng thời gian t5→ t6, t7→ t8, t9→ t10 ta cho xung điều khiển mở T3 với  = 0, T4 được điều khiển mở trong khoảng thời gian t6→ t7, t8→ t9
Vậy sau khi biến tần ta có tần số f2 của u2=1/5 tần số f1 : f2 = 1/5 f1
để cho điên áp u2 của phụ tải có dạng gần với đường biểu diễn hàm sin hơn ta điều khiển mở các SCR với góc mở  ≠ 0

Muốn thay đổi tần số f2 của điện áp u2 và dòng điện i2 của phụ tải chỉ việc tăng hoặc giảm số chu kì mở dẫn điện của T1→T4 trong các chu kì (+) và (-) của u2.

Đồ thị dòng điện khi  ≠ 0 :
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6.3.2  Nguyên lý xây dựng hệ thống điều khiển biến tần trực tiếp
Hệ thống điều khiển bao gồm khâu phát sóng sin chuẩn 3 pha a, b, c, với tần số và biên độ có thể thay đổi được theo mong muốn. Khâu quan trọng trong hệ thống điều khiển là khâu tạo điện áp tựa dạng cosin. Yêu cầu cơ bản đối với đối với khâu này là điện áp tựa phải ổn định về biên độ và có dạng sóng không bị méo. Điều đó có thể thực hiện được nhờ biến áp đồng pha, mạch ổn áp xoay chiều và các mạch lọc trên cơ sở các phần tử tích cực như khuếch đại thuật toán. Khâu so sánh sẽ xác định góc điều khiển cho mỗi thyristor trên sơ đồ. Mạch logic đảo chiều phát tín hiệu  cho bộ biến đổi chiều dương hoặc chiều âm làm việc tùy theo nữa chu kỳ dương hoặc nữa chu kỳ âm của điện áp ra mong muốn. Tuy nhiên dòng điện trên mạch lực được theo dõi và tín hiệu phát xung vào bộ chỉnh lưu mới chỉ được thực hiện khi dòng điện đã về 0, trễ sau một khoảng thời gian an toàn.
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